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LỚP: 10A3 Sĩ Số: 423
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0117082739 Nguyễn Cao Hà Linh Nữ 29/03/2009 THCS Việt Long
2 0118111238 Hoàng Linh Sơn Nam 14/06/2009 THCS Bắc Phú
3 0118003153 Nguyễn Thiên Bảo Nam 12/11/2009 THCS Tân Minh A
4 0150804984 Nguyễn Duy Thanh Tuấn Nam 12/05/2009 THCS Xuân Giang
5 0117944200 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ 11/05/2009 THCS Đông Xuân
6 0118111230 Nguyễn Xuân Huy Nam 12/02/2009 THCS Bắc Phú
7 0131149112 Nguyễn Lương Phúc Nam 21/06/2009 THCS Đức Hòa
8 0117911963 Lê Duy Hưng Nam 05/07/2009 THCS Tân Minh A
9 0150566267 Bùi Đức Mạnh Nam 06/02/2009 THCS Thụy Lâm

10 0117082596 Nguyễn Lê Châu Anh Nữ 15/07/2009 THCS Việt Long
11 0150804963 Nguyễn Văn Hải Nam 03/04/2009 THCS Xuân Giang
12 0150640649 Tạ Quang Huy Nam 06/11/2009 THCS Mai Đình
13 0118110499 Nguyễn Đức Thành Nam 04/09/2009 THCS Bắc Phú
14 0117913942 Trần Khánh Vân Nữ 07/08/2009 THCS Tân Minh A
15 0117943053 Nguyễn Minh Đức Nam 01/02/2009 THCS Tân Hưng
16 0150918041 Nguyễn Quang Vinh Nam 11/06/2009 THCS Kim Lũ
17 0150804974 Đỗ Hoàng Phan Nam 05/01/2009 THCS Xuân Giang
18 0150917863 Nguyễn Thành Đạt Nam 05/09/2009 THCS Kim Lũ
19 0150917940 Nguyễn Quang Triệu Nam 02/11/2009 THCS Kim Lũ
20 0117944415 Trần Quang Trung Nam 17/08/2009 THCS Đông Xuân
21 0117082751 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 06/07/2009 THCS Việt Long
22 0150802005 Nguyễn Diệu Anh Nữ 08/06/2009 THCS Xuân Giang
23 0117082745 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 12/03/2009 THCS Việt Long
24 0150503120 Đinh Gia Huy Nam 30/09/2009 THCS Nguyên Khê
25 0117082761 Ngô Đức Chiển Nam 28/09/2009 THCS Việt Long
26 0150804976 Bùi Ngọc Phương Thảo Nữ 23/03/2009 THCS Xuân Giang
27 0118111472 Nguyễn Khánh Vi Nữ 01/10/2009 THCS Bắc Phú
28 0118008712 Bùi Quốc Khánh Nam 03/10/2009 THCS Đức Hòa
29 0150595834 Trần Thị Thu Uyên Nữ 27/12/2009 THCS Thụy Lâm
30 0117082722 Phạm Việt Anh Nam 17/11/2009 THCS Việt Long
31 0150917973 Lê Văn Hoàn Nam 06/08/2009 THCS Kim Lũ
32 0118478604 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 12/03/2009 THCS Việt Long
33 0150802757 Đỗ Anh Thơ Nữ 12/10/2009 THCS Xuân Giang
34 0150575415 Lê Anh Vũ Nam 10/09/2009 THCS Nguyễn Du
35 0117894575 Thiều Ngọc Lan Anh Nữ 22/03/2009 THCS Đông Xuân
36 0131149060 Nguyễn Tuấn Hiệp Nam 14/05/2009 THCS Đức Hòa
37 0118111191 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 01/11/2009 THCS Bắc Phú
38 0150599895 Nguyễn Giản Trung Đức Nam 10/11/2009 THCS Thụy Lâm
39 0117082538 Nghiêm Thành Trung Nam 22/06/2009 THCS Việt Long
40 0131149108 Trần Văn Nguyên Nam 01/01/2009 THCS Đức Hòa
41 0118110472 Nguyễn Bình Sơn Nam 09/11/2009 THCS Bắc Phú
42 0118111497 Nghiêm Thanh Trúc Nữ 16/11/2009 THCS Bắc Phú
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